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HƯỚNG DẪN

Thực hiện hỗ trợ kinh phí điều trị; khám giám định bệnh tật 

đối với số quân nhân đã xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07/11/2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hỗ trợ kinh phí điều trị; khám giám định bệnh tật đối với số quân nhân đã xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần (tại Tờ trình số 1028/TTr-CT ngày 09/6/2015 của Tổng cục Chính trị);
Để thống nhất trong tổ chức thực hiện, liên Cục Chính sách - Tài chính hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí điều trị; khám giám định bệnh tật đối với số quân nhân đã xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ; NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ

1. Đối tượng hỗ trợ
a) Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 33 Mục 7 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo được giới thiệu đến điều trị bệnh tại các bệnh viện quân đội.
b) Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 33 Mục 7 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo đã lập hồ sơ đề nghị giám định bệnh tật được Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị giới thiệu đến Hội đồng Giám định y khoa để khám giám định y khoa bệnh tâm thần.
2. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 nêu trên khi đến bệnh viện quân đội để điều trị, xác định tình trạng bệnh tâm thần được hỗ trợ phần chi phí điều trị tăng thêm ngoài chế độ quy định của Bảo hiểm y tế cho những ngày thực tế điều trị tại bệnh viện; mỗi năm một lần, tối đa 30 ngày/01 năm, cụ thể như sau:

- Hỗ trợ thuốc điều trị tối đa là 10.000 đồng/01 trường hợp/ngày;

- Hỗ trợ điện, nước, vệ sinh tối đa là 45.000 đồng/01 giường bệnh/ngày;
- Hỗ trợ tiền ăn (bằng tiền ăn cho bệnh nhân là quân nhân điều trị tại bệnh viện); mức ăn hiện nay là 67.000 đồng/01 trường hợp/ngày;

- Hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển tuyến bệnh viện, được thực hiện theo qui định tại Điểm a, b Tiết 2 Mục 3 Điều 1 Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo), cụ thể:

+ Trường hợp sử dụng phương tiện vận chuyển của bệnh viện: Hỗ trợ chi phí vận chuyển cả chiều đi và về cho bệnh viện theo mức bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách vận chuyển và giá xăng tại thời điểm sử dụng và các chi phí cầu, phà, phí đường bộ khác (nếu có). Nếu có nhiều hơn một người bệnh cùng được vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán chỉ được tính như đối với vận chuyển một người bệnh;

+ Trường hợp không sử dụng phương tiện vận chuyển của bệnh viện: Hỗ trợ chi phí vận chuyển một chiều đi cho người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km cho một chiều đi tính theo khoảng cách vận chuyển và giá xăng tại thời điểm sử dụng. 

b) Đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 nêu trên trong thời gian thực hiện khám giám định y khoa bệnh tâm thần được hỗ trợ một lần; thời gian khám giám định do Hội đồng giám định y khoa quyết định, cụ thể như sau:

Được hỗ trợ tiền ăn; tiền điện, nước, vệ sinh; tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển tuyến bệnh viện bằng mức quy định tại Điểm a Khoản này. 

c) Đối tượng đã được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định tại hướng dẫn này thì không được hưởng hỗ trợ từ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo của địa phương.

II. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, TRÁCH NHIỆM XÉT DUYỆT

1. Hồ sơ, trình tự, trách nhiệm xét duyệt hỗ trợ cho đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục I hướng dẫn này trong thời gian điều trị, xác định tình trạng bệnh tâm thần

a) Hồ sơ xét duyệt hỗ trợ 02 bộ (lưu tại Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi cấp Giấy giới thiệu đi điều trị và Bệnh viện thực hiện chế độ hỗ trợ), mỗi bộ gồm:

- Đơn đề nghị của đối tượng hoặc đơn đề nghị của đại diện thân nhân đối tượng, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (mẫu số 01);

- Bản sao Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;

- Bản sao Quyết định phục viên, xuất ngũ hoặc Giấy xác nhận về thời gian phục vụ trong quân đội của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện;

- Giấy giới thiệu của cơ sở y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của đối tượng;

- Giấy giới thiệu của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện (mẫu số 02);

b) Trình tự, trách nhiệm xét duyệt hỗ trợ
- Đối tượng hoặc đại diện thân nhân đối tượng làm đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã kèm theo các giấy tờ quy định tại Điểm a Khoản 1 nêu trên gửi Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện;

- Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt; cấp Giấy xác nhận về thời gian phục vụ trong quân đội (với trường hợp đối tượng không còn Quyết định phục viên, xuất ngũ), giới thiệu đối tượng đến bệnh viện quân đội có chức năng điều trị bệnh tâm thần theo tuyến (quy định tại Thông tư số 157/2013/TT-BQP ngày 26/8/2013 của Bộ Quốc phòng) để điều trị, xác định tình trạng bệnh tật;

- Bệnh viện quân đội có chức năng điều trị bệnh tâm thần tiếp nhận, điều trị, kết luận tình trạng bệnh tật và thực hiện chế độ hỗ trợ. Hết đợt điều trị, cung cấp cho đối tượng hoặc đại diện thân nhân đối tượng giấy ra viện và bản sao hồ sơ bệnh án để làm cơ sở đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh theo quy định tại Mục 5 Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07/11/2013 của Bộ Quốc phòng.

2. Hồ sơ, trình tự xét duyệt hỗ trợ cho đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục I hướng dẫn này trong thời gian thực hiện khám giám định y khoa bệnh tâm thần
a) Hồ sơ xét duyệt hỗ trợ 01 bộ lưu tại Bệnh viện nơi Hội đồng giám định y khoa bệnh tâm thần tổ chức khám giám định, gồm:

- Công văn kèm danh sách đề nghị Giám định y khoa bệnh tâm thần của Cục Chính trị Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội gửi bệnh viện nơi Hội đồng giám định y khoa bệnh tâm thần tổ chức khám giám định bệnh tật cho đối tượng;

- Bản sao Giấy giới thiệu Giám định y khoa bệnh tâm thần của Cục Chính sách;

- Bản sao Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

b) Trình tự, trách nhiệm xét duyệt hỗ trợ
- Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng khi đến bệnh viện khám giám định nộp Bản sao Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;

- Cục Chính trị Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội gửi Công văn kèm danh sách và các giấy tờ quy định tại Điểm a Khoản 2 nêu trên đến Bệnh viện nơi Hội đồng giám định y khoa bệnh tâm thần tổ chức khám giám định;

- Hội đồng giám định y khoa bệnh tâm thần xác định thời gian khám giám định bệnh tật đối với đối tượng;

- Bệnh viện nơi tiếp nhận bệnh nhân đến khám giám định thực hiện chế độ hỗ trợ cho đối tượng trong thời gian khám giám định bệnh tâm thần.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ BẢO ĐẢM

1. Cục Chính trị các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

- Phổ biến hướng dẫn này đến các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã;

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xét duyệt và giới thiệu đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục I hướng dẫn này đến bệnh viện quân đội có chức năng điều trị bệnh tâm thần theo tuyến quy định để điều trị, xác định tình trạng bệnh tật; 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện giới thiệu đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục I hướng dẫn này đi khám giám định tại Hội đồng giám định y khoa bệnh tâm thần;
- Hàng năm dự toán kinh phí hỗ trợ cho số đối tượng trên địa bàn báo cáo Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị và Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng.
2. Các Bệnh viện quân đội có chức năng khám, điều trị bệnh tâm thần
- Tiếp nhận, điều trị, kết luận tình trạng bệnh tật; tổ chức khám giám định y khoa bệnh tâm thần cho đối tượng theo đúng quy trình, quy định; 
- Tổ chức thực hiện chế độ hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2 Mục I hướng dẫn này; tổng hợp kinh phí hỗ trợ, thanh, quyết toán theo quy định.

3. Kinh phí hỗ trợ để điều trị; khám giám định bệnh tâm thần tại các bệnh viện trong quân đội được chi từ nguồn kinh phí ưu đãi người có công và được hạch toán vào Loại 520 - Khoản 527 - Mục 7150 - Tiểu mục 7167 chi cho "quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo".
4. Chế độ hỗ trợ để điều trị; khám giám định bệnh tâm thần cho đối tượng quy định tại hướng dẫn này được thực hiện từ ngày 01/6/2015.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về liên Cục Chính sách - Tài chính để được xem xét, giải quyết./.

	KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TÀI CHÍNH

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)
Đại tá Lưu Sỹ Quý
	KT. CỤC TRƯỞNG CỤC CHÍNH SÁCH

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

(Đã ký)
Đại tá Trần Quốc Dũng 


Nơi nhận:

- Thủ trưởng BQP (để báo cáo);

- Thủ trưởng TCCT (để báo cáo);

- Cục Chính trị các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9;

- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

- Các Bệnh viện quân y 103, 175, 109/QK2, 17/QK5, 120/QK9;

- Cục Tài chính, Cục Quân y, Cục Chính sách(05);

- Lưu: VT CCS; C23.

Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
​​​​
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Được điều trị, xác định tình trạng bệnh tâm thần 





Kính gửi: Ban chỉ huy quân sự huyện (quận)………….
Họ và tên:…………………………………………………………..………..

Sinh ngày ……….. tháng …….…. năm …….…..; Nam/Nữ:….……………

Nguyên quán:……………………………………………………………...…
Trú quán:…………………………………………………………………..…
Nhập ngũ ngày ……….. tháng …..….... năm ……….... 

Phục viên, xuất ngũ ngày ……..... tháng ………... năm ……......  

Thời gian tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nghĩa vụ quốc tế, công tác ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:…..  năm….... tháng.

Chiến trường, địa bàn làm nhiệm vụ:…………………………………………

Đơn vị khi bị bệnh:……………………………………………………………
Bị bệnh ngày ….… tháng ….… năm ………….…

Tình trạng bệnh:………………………………………..……………………..

…………………………………………………………………………...……
Sau khi bị bệnh được điều trị tại:………………………………………..……

Ra viện ngày …….. tháng ……... năm ………….. 

Kèm theo các giấy tờ : .......................................(1)..........................................

………………………………………………………………………………...
Tôi đề nghị được đi điều trị xác định tình trạng bệnh tâm thần để xác lập hồ sơ giải quyết chế độ bệnh binh./.

	…, ngày…tháng…năm…
UBND cấp xã……………..………xác nhận 

ông (bà)………………………hiện cư trú tại………………………kê khai nội dung trong đơn đề nghị là đúng. 

 TM. UBND…….
(Ký tên, đóng dấu)

	…, ngày…tháng…năm…
Người làm đơn (2)
(Ký, ghi rõ họ và  tên) 


*Ghi chú: 
(1) Bản sao Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; Bản sao Quyết định phục viên, xuất ngũ (nếu có); Giấy giới thiệu của cơ sở y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của đối tượng.
(2) Nếu thân nhân đối tượng kê khai thì ghi rõ quan hệ với đối tượng: Bố, mẹ; vợ, chồng; con; anh, em…
Mẫu số 02
	BỘ CHQS TỈNH………
BAN CHQS HUYỆN (QUẬN)…

Số:         /GGT-
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…….., ngày……tháng ..…. năm ……


GIẤY GIỚI THIỆU

Đi điều trị, xác định tình trạng bệnh tâm thần

                Kính gửi: Bệnh viện…………………………...

Ban CHQS huyện (quận)………….…….. giới thiệu và đề nghị Bệnh viện………………. theo dõi, điều trị, xác định tình trạng bệnh tâm thần cho:

Đồng chí:……………………………...; Sinh năm …….…..; Nam/Nữ:….….
Nguyên quán:…………………………………………………….………...…
Trú quán:……………………………………………………….…………..…
Nhập ngũ ngày ……..….. tháng …..…….... năm …………….... 

Phục viên, xuất ngũ ngày ……..... tháng ………... năm ……......  

Thời gian tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nghĩa vụ quốc tế, công tác ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:…..  năm….... tháng.

Chiến trường, địa bàn làm nhiệm vụ:…………………………………………

Tình trạng bệnh:………………………………………..……………………..
Kèm theo các giấy tờ : .......................................(1).........................................
………………………………………………………………………………..
Ban CHQS huyện (quận)…………. đã kiểm tra hồ sơ và giới thiệu đồng chí ……………… đến điều trị, xác định tình trạng bệnh tâm thần để xác lập hồ sơ giải quyết chế độ bệnh binh đối với quân nhân đã xuất ngũ mà bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần theo quy định tại Thông tư 202/2013/TT-BQP ngày 07/11/2013 của Bộ Quốc phòng./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,……..                                                           

	CHÍNH TRỊ VIÊN
(Ký tên, đóng dấu)



Ghi chú: (1) Đơn đề nghị; Bản sao Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; Bản sao Quyết định phục viên, xuất ngũ hoặc Giấy xác nhận về thời gian phục vụ trong quân đội; Giấy giới thiệu của cơ sở y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của đối tượng.
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